
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp Nợ kỳ trước Phải thu kỳ này Tổng phải thu Ghi chú

1 16025001 Bùi Ngọc Anh K16SDHCH K23ATTT 0 7,200,000 7,200,000

2 16025002 Trần Quang Chung K16SDHCH K23ATTT 0 7,200,000 7,200,000

3 16025004 Nguyễn Trọng Nguyên K16SDHCH K23ATTT 7,137,000 7,200,000 14,337,000

4 16025005 Lê Anh Sơn K16SDHCH K23ATTT 0 7,200,000 7,200,000

5 16025006 Đỗ Công Thành K16SDHCH K23ATTT 0 7,200,000 7,200,000

6 16025007 Phạm Ngọc Thọ K16SDHCH K23ATTT 0 7,200,000 7,200,000

7 16025008 Phạm Thanh Tùng K16SDHCH K23ATTT 0 7,200,000 7,200,000

8 16025017 Trần Anh Dũng K16SDHCH K23HTTT 0 7,200,000 7,200,000

9 16025018 Nguyễn Minh Hòa K16SDHCH K23HTTT 13,050,000 7,200,000 20,250,000

10 16025019 Văn Thị Nhất K16SDHCH K23HTTT 7,749,000 7,200,000 14,949,000

11 16025020 Nguyễn Đình Phú K16SDHCH K23HTTT 0 7,200,000 7,200,000

12 16025021 Hoàng Đức Thọ K16SDHCH K23HTTT 6,525,000 7,200,000 13,725,000

13 16025025 Phạm Văn Thế Anh K16SDHCH K23HTTT 7,137,000 7,200,000 14,337,000

14 16025027 Nguyễn Duy Cương K16SDHCH K23HTTT 7,749,000 7,200,000 14,949,000

15 16025030 Đặng Văn Hoạch K16SDHCH K23HTTT 6,525,000 7,200,000 13,725,000

16 16025031 Đinh Quang Hồng K16SDHCH K23HTTT 21,195,000 7,200,000 28,395,000

17 16025032 Phạm Thị Thu Trang K16SDHCH K23HTTT 0 7,200,000 7,200,000

18 16025033 Đỗ Văn Việt K16SDHCH K23HTTT 0 7,200,000 7,200,000

19 16025072 Vương Thị Hồng K16SDHCH K23HTTT 0 7,200,000 7,200,000

20 16025034 Đoàn Xuân Dũng K16SDHCH K23KHMT 0 7,200,000 7,200,000

21 16025035 Nguyễn Đức Dũng K16SDHCH K23KHMT 6,525,000 7,200,000 13,725,000

22 16025036 Nguyễn Đình Hòa K16SDHCH K23KHMT 7,137,000 7,200,000 14,337,000

23 16025038 Đoàn Văn Mạnh K16SDHCH K23KHMT 6,525,000 7,200,000 13,725,000

24 16025040 Nguyễn Minh Thuận K16SDHCH K23KHMT 0 7,200,000 7,200,000

25 16025080 Nguyễn Văn Linh K16SDHCH K23KHMT 0 7,200,000 7,200,000

26 16025010 Nguyễn Thị Thu Hà K16SDHCH K23KTPM 0 7,200,000 7,200,000

27 16025011 Trần Thị Hoan K16SDHCH K23KTPM 0 7,200,000 7,200,000

28 16025012 Nguyễn Mạnh Hùng K16SDHCH K23KTPM 6,525,000 7,200,000 13,725,000

29 16025013 Lã Thị Hường K16SDHCH K23KTPM 0 7,200,000 7,200,000

30 16025014 Nguyễn Thị Hồng Nhung K16SDHCH K23KTPM 0 7,200,000 7,200,000

31 16025015 Nguyễn Văn Thiệu K16SDHCH K23KTPM 0 7,200,000 7,200,000

32 16025022 Đàm Văn Hải K16SDHCH K23TDL-MMT 0 7,200,000 7,200,000

33 16025023 Nguyễn Lương Mạnh K16SDHCH K23TDL-MMT 0 7,200,000 7,200,000

34 16025024 Trần Anh Tuấn K16SDHCH K23TDL-MMT 0 7,200,000 7,200,000

35 16025068 Đỗ Thành Long K16SDHCH K23TDL-MMT 0 7,200,000 7,200,000

36 16025043 Lương Minh Hải K16SDHCH K23ĐTVT 0 7,200,000 7,200,000

37 16025044 Vũ Đức Kiên K16SDHCH K23ĐTVT 0 7,200,000 7,200,000

38 16025047 Lâm Vũ K16SDHCH K23ĐTVT 0 7,200,000 7,200,000

39 16025048 Vũ Thị Quỳnh Anh K16SDHCH K23ĐTVT 6,525,000 7,200,000 13,725,000

40 16025050 Nguyễn Thị Hương K16SDHCH K23ĐTVT 0 7,200,000 7,200,000

41 16025052 Vũ Quang Tạo K16SDHCH K23ĐTVT 0 7,200,000 7,200,000

42 16025053 Nguyễn Anh Tuấn K16SDHCH K23ĐTVT 0 7,200,000 7,200,000

Tổng 110,304,000 302,400,000 412,704,000
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